
Giờ BĐ - Giờ KT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30  - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT LOẠI HỌC PHẦN

CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45 LT + 30 TH Phạm Nguyễn Sơn Tùng Học phần cơ bản ngành

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45 LT + 30 TH Phạm Trọng Nghĩa Học phần cơ sở ngành

CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 45 LT + 30 TH Chung Thùy Linh Học phần cơ sở ngành

CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Tiết Gia Hồng Học phần BB ngành

CTT703 Lập trình web 1 45 LT + 30 TH Nguyễn Phạm Phương Nam Học phần BB ngành

CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 45 LT + 30 TH Phạm Hoàng Hải Học phần BB ngành (chọn CTT705 hoặc CTT706)

CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 45 LT + 30 TH Phạm Minh Tú Học phần tự chọn ngành

TÊN HỌC PHẦN GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT

TH HĐT - N3
LT web 1

E403

TH KTMT - N3

TH CTDL - N2

TH LTUDQL 1 - N3

TH PTUDCSDL 1 3

'TH LTUDQL 1 - N1

TH HĐT - N2
LT ứng dụng quản lý 1

E403

TH KTMT - N2

TH CTDL - N1

TH LTWeb 1 - N3

TH QTCSDL 3

TH LTUDQL 1 - N2

PT ứng dụng CSDL 1

E403

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRẢ NỢ 18L1
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

(Thời gian học: từ 21/9/2020 đến 03/01/2021)

TH QTCSDL - N1

TH LTWeb 1 - N2

TH PTUDCSDL 1 - N1

TH CTDL - N4

Cấu trúc DL và GT

E403

Quản trị CSDL

E403

PP lập trình HĐT

E403

TH HĐT - N1

TH QTCSDL - N2

TH LTWeb 1 - N1

TH PTUDCSDL 1 - N2

TH KTMT - N1

TH CTDL - N3

Kiến trúc máy tính và HN

E403
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Giờ BĐ - Giờ KT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30  - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT LOẠI HỌC PHẦN

CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 45 LT + 0 TH Học phần BB KTGDĐC

CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Nguyễn Thị Như Anh Học phần BB ngành

CTT703 Lập trình web 1 45 LT + 30 TH Đỗ Nguyên Kha Học phần BB ngành

CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 45 LT + 30 TH Mai Anh Tuấn Học phần BB ngành (chọn CTT705 hoặc CTT706)

CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 45 LT + 30 TH Lê Nguyễn Hoài nam Học phần tự chọn ngành

CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD 45 LT + 30 TH Phạm Trọng Nghĩa Học phần tự chọn ngành

TH QTCSDL - N3

TH Thuật toán - N1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CD2018/1
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

(Thời gian học: từ 21/9/2020 đến 03/01/2021)

Quản trị CSDL

E403

LT Web 1

E403

TH LTWeb 1 - N1

TH PTUDCSDL 1 - N2

TH PTUDCSDL1 - N1

TH LTUDQL1 - N3

TH QTCSDL - N2

TH Thuật toán - N4

LT ứng dụng quản lý 1

E403

Các TT thông minh NT & ƯD

E403
TH LTUDQL 1 - N2

TH PTUDCSDL 1 - N3

TH LTUDQL1 - N1

TH QTCSDL - N1

TH LTWeb1 - N2

TH Thuật toán - N3

TÊN HỌC PHẦN GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT

PT ứng dụng CSDL1

E403

TH LTWeb1 - N3

TH Thuật toán - N2
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Giờ BĐ - Giờ 

KT
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30  - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT LOẠI HỌC PHẦN

CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 45 LT + 0 TH Học phần BB KTGDĐC

CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Tuấn Nguyên Hoài Đức Học phần BB ngành

CTT703 Lập trình web 1 45 LT + 30 TH Trần Văn Quý Học phần BB ngành

CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 45 LT + 30 TH Trần Duy Quang Học phần BB ngành (chọn CTT705 hoặc CTT706)

CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 45 LT + 30 TH Lê Nguyễn Hoài Nam Học phần tự chọn ngành

CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD 45 LT + 30 TH Phạm Trọng Nghĩa Học phần tự chọn ngành

TÊN HỌC PHẦN GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT

Các TT thông minh NT & ƯD

E404
TH LTWeb 1 - N1

Quản trị CSDL

E404

TH PTUDCSDL 1 - N1

TH LTWeb1 - N3

TH LTWeb 1 - N2

PT ứng dụng CSDL 1

E403

Lập trình web 1

E404

TH QTCSDL - N2

TH Thuật toán - N3

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TH QTCSDL - N1

TH LTUDQL1 - N2

TH LTUDQL1 - N1

TH PTUDCSDL 1 - N2

TH Thuật toán - N1

TH PTUDCSDL 1 - N3

TH Thuật toán - N2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CD2018/2
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

(Thời gian học: từ 21/9/2020 đến 03/01/2021)

TH LTUDQL1 - N3

LT ứng dụng quản lý 1

E404

TH QTCSDL - N3

TH Thuật toán - N4

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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